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Môn: Giáo dục kinh tế pháp luật        Khối 12 

Đề gốc số 1: Kiểm tra giữa kì 1 
  

PHẦN 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 21. Mỗi câu hỏi 

thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1: Quá trình tăng trưởng kinh tế gắn liền với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đảm bảo tiến bộ xã hội 

là nội dung của khái niệm nào dưới đây? 
 A. Phát triển kinh tế. B. Tăng trưởng kinh tế. 

 C. Hội nhập kinh tế. D. Kinh tế đối ngoại. 

Câu 2: Một trong những thước đo để đánh giá mức tăng trưởng kinh tế của một quốc gia đó là dựa vào 
 A. chỉ số giảm nghèo đa chiều. B. tổng hàng hóa xuất khẩu. 

 C. tổng thu nhập quốc dân. D. chỉ số phát triển bền vững. 

Câu 3: Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững được thể hiện ở nội dung nào dưới 

đây? 
 A. Tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững không liên quan đến nhau. 

 B. Tăng trưởng kinh tế không gây ảnh hưởng đến phát triển bền vững. 

 C. Tăng trưởng kinh tế quan trọng nhưng không đảm bảo phát triển bền vững. 

 D. Tăng trưởng kinh tế là điều kiện tiên quyết để đạt được phát triển bền vững. 

Câu 4: Đối với mỗi quốc gia, vai trò của tăng trưởng và phát triển kinh tế thể hiện ở việc, thông qua tăng 

trưởng và phát triển kinh tế sẽ góp phần 
 A. tăng tỷ lệ đói nghèo đa chiều. B. gia tăng phân hóa giàu nghèo. 

 C. giải quyết tốt vấn đề việc làm. D. gia tăng lệ thuộc vào thế giới. 

Câu 5: Hội nhập kinh tế là quá trình một quốc gia thực hiện việc gắn kết nền kinh tế của mình với  
 A. người đứng đầu chính thủ. B. nguyên thủ của một nước. 

 C. một nhóm người. D. các quốc gia khác. 

Câu 6: Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, thông qua quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sẽ góp phần tạo 

ra 
 A. nhiều cơ hội việc làm. B. nhiều lãnh thổ mới. 

 C. những đảng phái mới. D. những chủng tộc mới. 

Câu 7: Đối với mỗi quốc gia, hình thức hội nhập sâu rộng nhất, gắn kết với nhiều quốc gia, tổ chức, khu 

vực trên thế giới là hình thức nào dưới đây? 
 A. Hội nhập liên minh. B. Hội nhập song phương. 

 C. Hội nhập khu vực. D. Hội nhập toàn cầu. 

Câu 8: Việc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới thể hiện Việt Nam tham gia cấp độ hội nhập nào dưới 

đây? 
 A. Hội nhập song phương. B. Hội nhập khu vực. 

 C. Hội nhập toàn cầu, D. Hội nhập đa phương. 

Câu 9: Đối với ngân sách nhà nước, một trong những vai trò của bảo hiểm là góp phần giúp cho ngân sách 

nhà nước 
 A. không bị gia tăng. B. ổn định và tăng thu. 

 C. mất cân đối thu chi D. chi tiêu nhiều hơn. 

Câu 10: Phát biểu nào dưới đây là sai về khái niệm bảo hiểm? 
 A. Bảo hiểm thương mại là loại hình bảo hiểm mang tính kinh doanh. 

 B. Bảo hiểm hoạt động theo nguyên tắc “số đông bù số ít". 

 C. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế không mang tính kinh doanh. 

 D. Bảo hiểm được thành lập dựa trên đóng góp tự nguyện của xã hội. 

Câu 11: Xét về mặt quan hệ dân sự, bảo hiểm là một 
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 A. dịch vụ ngân hàng. B. dịch vụ tín dụng. 

 C. dịch vụ tài chính. D. dịch vụ tiền tệ. 

Câu 12: Theo quy định của pháp luật, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm người lao động 

và 
 A. người sử dụng lao động. B. thân nhân người lao động. 

 C. người đào tạo lao động. D. cơ quan quản lý lao động. 

Câu 13: Hệ thống các chính sách can thiệp của Nhà nước và các lực lượng xã hội thực hiện nhằm giảm 

mức độ nghèo đói, nâng cao năng lực tự bảo vệ của người dân và xã hội trước những rủi ro hay nguy cơ 

giảm hoặc mất thu nhập, bảo đảm ổn định, phát triển và công bằng xã hội là nội dung của khái niệm nào 

dưới đây? 
 A. An sinh xã hội. B. Bảo hiểm xã hội. 

 C. Chất lượng cuộc sống. D. Thượng tầng xã hội. 

Câu 14: Nội dung nào dưới đây không thể hiện mục tiêu của chính sách an sinh xã hội về giải quyết việc 

làm, bảo đảm thu nhập và giảm nghèo bền vững? 
 A. Giảm tỷ lệ hộ giàu trong xã hội. B. Cải thiện cuộc sống hộ nghèo. 

 C. Xóa bỏ khoảng cách giàu nghèo. D. Giảm tỷ lệ người thất nghiệp. 

Câu 15: Việc nhà nước có chính sách hỗ trợ gạo từ nguồn ngân sách nhà nước cho nhân dân các vùng khó 

khăn dịp Tết nguyên đán là thực hiện chính sách an sinh xã hội nào dưới đây? 
 A. Chính sách hỗ trợ bảo hiểm. B. Chính sách trợ giúp xã hội. 

 C. Chính sách trợ giúp việc làm. D. Chính sách hỗ trợ thu nhập. 

Câu 16: Ở nước ta hiện nay, chính sách nào dưới đây là nội dung cơ bản của hệ thống an sinh xã hội? 
 A. Chính sách gia tăng dân số. B. Chính sách hỗ trợ việc làm. 

 C. Chính sách giáo dục và đào tạo. D. Chính sách khoa học và công nghệ. 

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 17,18,19 
Tính chung thời kì thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2011 - 2020), tăng trưởng 

GDP của Việt Nam đạt khoảng 5,9%/năm, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao trong khu vực. Quy mô 

GDP tăng gấp 2,4 lần, từ 116 tỉ USD năm 2010 lên 268,4 tỉ USD vào năm 2020. GDP bình quân đầu người 

tăng từ 1.331 USD năm 2010 lên khoảng 2.750 USD năm 2020. Về hoạt động kinh tế đối ngoại với việc 

ký kết và thực thi Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định 

Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), Việt Nam đã cơ bản hoàn thành những 

mục tiêu quan trọng nhất trong Chiến lược đàm phán hiệp định thương mại tự do giai đoạn 2010 - 2020. Tỉ 

lệ hộ nghèo cả nước giảm nhanh, từ 14,2% năm 2010 xuống còn 7% năm 2015 (theo chuẩn nghèo giai đoạn 

2011 - 2015) và giảm từ 9,2% năm 2016 xuống dưới 3% vào năm 2020 (theo chuẩn nghèo đa chiều). Cơ 

sở hạ tầng thiết yếu ở các huyện nghèo, xã nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tăng cường. Thực 

hiện nhiều giải pháp tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Hệ thống các chính sách xã hội 

và dịch vụ xã hội ngày càng được củng cố và tăng cường, người dân không chỉ là chủ thể của phát triển 

kinh tế còn là chủ thể thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội của nhà nước. 
Câu 17: Hiệp định thương mại EVFTA được ký kết giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) là biểu 

hiện của hình thức hợp tác 
 A. Song phương. B. Đa phương. C. Toàn cầu. D. Khu vực. 

Câu 18: Thông tin trên đề cập đến sự tác động tích cực của phát triển kinh tế đến việc thực hiện chính sách 

an sinh xã hội ở nội dung nào dưới đây? 
 A. Tăng trưởng thuộc nhóm cao trong khu vực. 

 B. Tỷ lệ giảm nghèo đa chiều giảm nhanh. 

 C. Thu nhập bình quân đầu người tăng. 

 D. Chính sách dân tộc được ổn định. 

Câu 19: Nội dung nào dưới đây vừa là chỉ tiêu đánh giá sự phát triển kinh tế xã hội vừa nội dung cơ bản 

của chính sách an sinh xã hội được thể hiện trong thông tin trên? 
 A. Tốc độ tăng trưởng GDP. B. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều. 

 C. Tỷ lệ thất nghiệp dân cư. D. Mối quan hệ dân tộc. 

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 20,21 
Về kinh tế, từng bước thực hiện tăng trưởng xanh, phát triển năng lượng sạch; thực hiện sản xuất 

và tiêu dùng bền vững. Tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 đạt trung bình 7%/năm, nâng mức thu 

nhập bình quân đầu người hằng năm tính theo GDP tăng lên 3.200 - 3.500 USD (so với mức 2.100 USD 
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năm 2015). Lạm phát giữ ở mức dưới 5%. Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; thực hiện tốt các chính 

sách an sinh xã hội; năm 2014 đã có 1,4 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, trên 8,5 triệu người tham gia 

bảo hiểm thất nghiệp, trên 72% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Đời sống nhân dân được cải thiện. Thu nhập 

bình quân đầu người đạt 2.052 USD/người (2014). Tuổi thọ trung bình đạt 73,5 tuổi (2015). Hoàn thành 

nhiều mục tiêu Thiên niên kỷ. 
Câu 20: Nội dung nào dưới đây thể hiện ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với việc thực hiện các chính 

sách an sinh xã hội của nhà nước ta? 
 A. Thực hiện tăng trưởng xanh. B. Sản xuất tiêu dùng bền vững. 

 C. Giải quyết việc làm và thu nhập. D. Thực hiện mục tiêu Thiên niên kỷ 

Câu 21: Nguyên nhân cơ bản giúp Việt Nam có tiềm lực để hoàn thành các mục tiêu Thiên niên kỷ được 

đề cập trong thông tin trên bắt nguồn từ 
 A. thực hiện tăng trưởng xanh. B. tiêu dùng dùng bền vững. 

 C. thu nhập đầu người tăng. D. kinh tế có sự tăng trưởng 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở 

mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 22: Đọc đoạn thông tin sau: 
Quy mô nền kinh tế Việt Nam ngày càng mở rộng, GDP/người và GNI/người tăng liên tục trong nhiều 

năm. Năm 1991, GNI/người đạt 110 USD/người, tăng lên 4010 USD/người năm 2022. Cơ cấu kinh tế và 
cơ cấu lao động chuyến dịch tích cực theo hướng tăng tỉ trọng ngành công nghiệp trong GDP và giảm tỉ 

trọng lao động ngành nông nghiệp trên tổng lao động xã hội. Tỉ trọng giá trị sản lượng của ngành công 

nghiệp - xây dựng trong GDP tăng từ 33,02% năm 2010 lên 38,17% năm 2022: tỉ trọng lao động trong 

nông nghiệp giảm từ 73,2% năm 1990 xuống còn 27,5% vào năm 2022. Đến năm 2022 số lao động có việc 

trong các ngành kinh tế là 50,6 triệu người, tăng 1.532,7 nghìn người so với năm 2021. Năm 2021, số người 

tham gia bảo hiểm xã hội đạt 16.546,8 nghìn người, tăng 2,4% so với năm 2020; có 88.837,2 nghìn người 

tham gia bảo hiểm y tế, tăng 1% và có 13.394,9 nghìn người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tăng 0,5% so 

với năm 2020. Năm 1990, HDI của Việt Nam đạt 0,477 điểm, đến năm 2022 là 0,703 điểm; tuổi thọ trung 

bình đã gắn tiệm cận mục tiêu 75 tuổi. Tuy trình độ phát triển con người có sự cải thiện nhưng chưa thực 

sự ổn định và thiếu bền vững, Việt Nam vẫn là quốc gia có điểm số HDI thấp nhất trong nhóm các quốc 

gia có HDI cao, xếp thứ 115/191 (năm 2021) quốc gia và vùng lãnh thổ.  
a) Tốc độ tăng trưởng GDP tỷ lệ thuận với GDP/ người nhưng tỷ lệ nghịch với chất lượng sống của 

người dân.  
b) Chỉ số phát triển con người xếp 115/191 quốc gia và vùng lãnh thổ phản ánh vai trò của chính sách 

an sinh xã hội của nước ta chưa thực sự hiệu quả còn mang tính hình thức.  
c) Thông tin trên thể hiện Việt Nam đã và đang thực hiện phương châm phát triển bền vững, không đánh 

đổi mục tiêu tăng trưởng mà bỏ qua các vấn đề xã hội.  
d) Thông tin trên cho thấy tốc độ phát triển kinh tế tỷ lệ nghịch với việc phát triển bền vững và thực hiện 

chính sách an sinh xã hội.  
Câu 23: Đọc đoạn thông tin sau: 
Trong những năm qua, sản xuất và xuất khẩu nông sản đã tạo nên những dấu ấn quan trọng, giúp khẳng 

định vị thế của Việt Nam trên bản đồ xuất khẩu nông sản thế giới. Nếu năm 2010, các mặt hàng nông sản 

chính được xuất khẩu đến 72 quốc gia và vùng lãnh thổ, thì đến năm 2020 đã được xuất khẩu đến 180 quốc 

gia, vùng lãnh thổ. Trong đó, hai thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam là Hoa Kỳ (chiếm 

27,46% tổng giá trị xuất khẩu năm 2020) và Trung Quốc (chiếu 20,9%). Cùng thời gian này, Việt Nam còn 

xuất khẩu nông sản sang các thị trường đối tác lớn khác như EU (9,15%), ASEAN (8,58%), Nhật Bản 

(8,34%), Hàn Quốc (5,02%), Anh (2%), Úc (1,68%), Canada (1,62%). 
a) Xuất nhập khẩu hàng hóa nông sản là một hình thức cơ bản của hội nhập kinh tế quốc tế. 
b) Hội nhập kinh tế quốc tế là nhân tố quyết định đến kết quả xuất nhập khẩu của Việt Nam trong giai 

đoạn 2010 – 2020.  
c) Việt Nam và Hoa kỳ đã ký kết một số hiệp định thương mại về xuất khẩu hàng hóa là biểu hiện của 

hình thức hội nhập khu vực.  
d) Phát triển kinh tế của Việt Nam chỉ dựa vào xuất khẩu nông sản là sự phát triển không bền vững và 

không đóng góp chung vào GDP cho nền kinh tế.  
Câu 24: Đọc đoạn thông tin sau: 
Chị T có 2 con nhỏ trong đó cháu thứ hai không may bị bệnh bẩm sinh, chồng mất sớm khiến gia đình 

gặp nhiều khó khăn. Sau khi nộp hồ sơ xin việc, chị được nhận vào làm nhân viên kế toán cho công ty H. 
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Chị đã kí hợp đồng làm việc xác định thời hạn với công ty và đã đóng bảo hiểm thất nghiệp được 5 năm 

theo quy định của Luật Việc làm. Khi công việc kinh doanh khó khăn, chị T bị chấm dứt hợp đồng lao động 

trước thời hạn do công ty cắt giảm nhân viên. Vì chưa tìm được việc làm mới, đời sống khó khăn, chị T đã 

đến Trung tâm Dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để nộp hồ sơ nhận bảo 

hiểm thất nghiệp và được thanh toán tiền hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Biết được hoàn cảnh 

của chị, Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã hỗ trợ chị vay vốn để chuyển đổi nghề nghiệp, phòng Lao 

động và thương binh xã hội Huyện đã lập danh sách con gái thứ 2 của chị vào diện được hưởng trợ cấp 

hàng tháng nhằm giảm bớt khó khăn cho gia đình chị. 
a) Hoạt động hỗ trợ con gái của chị T bị bệnh bẩm sinh là phù hợp với chính sách trợ giúp xã hội trong 

hệ thống các chính sách an sinh xã hội của nhà nước.  
b) Ngân hàng chính sách xã hội huyện hỗ trợ chị T vay vốn chuyển đổi nghề nghiệp là phù hợp với chính 

sách an sinh xã hội về đảm bảo các dịch vụ xã hội cơ bản.  
c) Khoản tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp mà chị T được hưởng giúp chị tạm thời ổn định cuộc sống và 

có thể tiếp tục tìm kiếm việc làm mới trong thời gian thất nghiệp.  
d) Loại hình bảo hiểm thất nghiệp mà chị T tham gia là loại hình bảo hiểm thương mại, mang tính tự 

nguyện tự thỏa thuận.  
Câu 25: Đọc đoạn thông tin sau: 
Nhờ sự hội nhập quốc tế, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam tăng mạnh qua các 

năm, từ 10 tỉ USD (năm 1995) lên 38 tỉ USD (năm 2019). Năm 2019, Việt Nam xếp thứ 21 về thu hút vốn 

FDI toàn thế giới, đứng thứ ba ở khu vực, chỉ sau Singapore và Indonesia. Khu vực FDI góp phần không 

nhỏ trong việc tạo việc làm cho người lao động. Theo Tổng cục Thống kê (2019), kết quả Điều tra Lao 

động - Việc làm quý 1/2019, khu vực doanh nghiệp FDI đã và đang tạo công ăn việc làm cho 3,8 triệu 

người lao động, chiếm trên 7% trong tổng lực lượng lao động (trên 54 triệu lao động), chiếm trên 15% 

trong tổng lao động làm công ăn lương (25,3 triệu người) ở Việt Nam. Bên cạnh tạo việc làm trực tiếp, khu 

vực FDI cũng gián tiếp tạo việc làm cho rất nhiều lao động trong các ngành công nghiệp phụ trợ hay các 

doanh nghiệp khác nằm trong chuỗi cung ứng hàng hoá cho các doanh nghiệp FDI. 
a) Thu hút vốn đầu tư nước ngoài là kết quả của việc thực hiện các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế.  
b) Hoạt động thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài là kết quả của hình thức hợp tác song phương.  
c) Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là nhân tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh 

tế.  
d) Thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài vừa có tác động tích cực đồng thời cũng tiềm ẩn nhưng hệ lụy 

tiêu cực đối với hệ thống an sinh xã hội ở nước ta hiện nay.  
----------- HẾT ---------- 
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